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Lâm Đồng, ngày 25 tháng 8 năm 2023 

V/v xây dựng đơn giá bồi thường 

cây trồng (đối với cây lâm nghiệp 

trồng phân tán) khi nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng năm 2024. 

            Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thực hiện Văn bản số 1837/SNN-KH ngày 01/8/2023 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc xây dựng đơn giá bồi thường cây trồng khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; Chi cục Kiểm lâm xây dựng đơn 

giá bồi thường cây trồng (đối với cây lâm nghiệp trồng phân tán) khi nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với nội dung như sau: 

1. Cơ sở (căn cứ) pháp lý, thực tiễn để xây dựng: 

- Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc ban hành định mức dự toán xây dựng đặc thù và định mức dự toán 

dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

- Giá cây giống, vật tư, vật liệu và đơn giá nhân công thực hiện công việc liên 

quan đến trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng lâm nghiệp trồng phân tán trên địa tỉnh 

Lâm Đồng. 

2. Nội dung và phương pháp xây dựng:  

- Đơn giá cây lâm nghiệp phục vụ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024 chỉ áp dụng đối với cây lâm nghiệp trồng phân tán; 

được tính bằng giá trị thực tế của cây trồng tại địa phương. 

- Định mức cây giống, vật tư, vật liệu, nhân công phục vụ trồng cây, duy trì và 

chăm sóc cây trồng áp dụng theo định mức tại Chương I Phần II Phụ lục I ban hành 

kèm theo Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND. 

- Các hạng mục công việc áp dụng đối với từng loại/nhóm loài cây trồng phù 

hợp với tình hình, điều kiện thực tế thi công.   

- Giá cây giống, vật tư, vật liệu phục vụ trồng cây, duy trì và chăm sóc cây 

trồng; đơn giá nhân công trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây trồng theo giá thị trường 

trong thời gian từ quý I năm 2023 đến quý III năm 2023; giá nước theo đơn giá của 

Nhà nước. 

3. Kết quả xây dựng đơn giá bồi thường cây trồng năm 2024: 

3.1. Các loại cây lâm nghiệp được chia theo các nhóm loài (các loài cây được 

xếp vào 01 nhóm là các loài cây tương đồng về giá cây giống, biện pháp kỹ thuật 

trồng, chăm sóc) để xây dựng đơn giá; cụ thể như sau: 
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- Nhóm I: gồm các loài cây Trứng cá, Bạch đàn, Keo, Thông, Phượng, Sao đen, 

Dầu, Thông, Xà cừ, Lim xẹt, Ngân hoa, Bồ kết, Xoan, Bời lời, Huỷnh, Muồng các 

loại, Cao su, Sake,...; 

- Nhóm II: gồm các loài cây Huỳnh đàn (Sưa), Giáng Hương, Cẩm lai, Dó bầu 

(Trầm hương), Thông đỏ, Gõ đỏ, ...; 

- Nhóm III: gồm các loài cây đa mục đích có giá trị cao (Mắc ca: cây ghép và 

cây thực sinh); 

- Nhóm IV: gồm một số loài họ tre (Lồ ô, Tre Mạnh Tông, Tre Tầm vông). 

3.2. Đơn giá cây lâm nghiệp năm 2024 theo nhóm loài cây, cấp tuổi: theo Phụ 

lục đính kèm. 

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo và đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn xem xét, tổng hợp, trình phê duyệt đơn giá bồi thường cây trồng khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KH - TC; 

- CCT, các Phó CCT; 

- Lưu: VT, PTRS.. 
 

  CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 Vũ Đình Cường 
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